
STT Mã CIF khách hàng Họ tên Số CMT Account number Chi Nhánh Giải

1 '1157549 DANG THI KIM '015162000044 142144778 VPBANK LANG THUONG Tuần 4

2 '1990290 NGUYEN QUYNH KHOI '171625773 141678997 VPBANK TRUONG THI Tuần 4

3 '1487713 TRAN THI XUYEN '001147001215 142145707 VPBANK YÊN HÒA Tuần 4

4 '1338942 VU THU THUY '141201007 141960296 VPBANK HAI DUONG Tuần 4

5 '219129 LE THI THUY DUONG '131337977 142045117 VPBANK PHU THO Tuần 4

6 '2241597 PHAN THI TUYET NGA '033157001044 141933094 VPBANK DONG TAM Tuần 4
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7 '1009074 NGUYEN TRA MY '001186016185 141820524 VPBANK HA NOI Tuần 4

8 '2888023
NGUYEN THI TRUONG 

CUU
'023997666 141794377 VPBANK HOA HUNG Tuần 4

9 '3622918 VU CONG TRANG '163210546 141650084 VPBANK NGO QUYEN Tuần 4

10 '3306861 NGUYEN QUYNH LY '012495300 141911279 VPBANK LE HONG PHONG Tuần 4

11 '414973 PHAM THI HUONG TRANG '100896492 141760758 VPBANK DONG DO Tuần 4

12 '2194220 NGUYEN DUY CUONG '225423660 141844334 VPBANK TAM HOA Tuần 4



13 '175823 NGUYEN THI MAI NHU '001171013008 141764071 VPBANK HA NOI Tuần 4

14 '3395181 BUI THI LIEN '001186011320 142111648 VPBANK MY DINH Tuần 4

15 '4203342 BUI THI THANH THAO '212738718 142123576 VPBANK HUYNH TAN PHAT Tuần 4

16 '1009251 PHAM THANH TRUONG '036079003005 56494577 VPBANK HA NOI Tuần 4

17 '1011756 NGUYEN VIET ANH '017479859 56427888 VPBANK HA NOI Tuần 4



18 '1007312 NGUYEN MAU TRUONG '001084007239 56343296 VPBANK HOAN KIEM Tuần 4

19 '1008930 HOANG MINH HUYEN '113388910 56321705 VPBANK NGUYEN HUU HUAN Tuần 4

20 '1001968 VU DINH DUY '017428662 56154717 VPBANK HA NOI Tuần 4

21 '1745416 NGUYEN THI HIEN '011030796 141796062 VPBANK VIET HUNG Tuần 4

22 '2102673 CAO THI ANH HONG '225161286 141896008 VPBANK PHUOC TIEN Tuần 4



23 '12114 NGUYEN THANH NGA '011922662 142085291 VPBANK THAI HA Tuần 4

24 '1366725 DAO THI DUNG '030197540 142044177 VPBANK KIEN AN Tuần 4

25 '1313783 NGUYEN THI XUAN DUNG '001155006018 142046148 VPBANK VU TRONG PHUNG Tuần 4

26 '1009766 NGUYEN MINH TRI '112237646 56410813 VPBANK HA NOI Tuần 4

27 '1006263 NGUYEN THI LIEN '121600 56264884
TRUNG TAM DICH VU KHACH 

HANG
Tuần 4



28 '1002952 NGUYEN QUOC KHANH '001087020480 56276378 VPBANK HOAN KIEM Tuần 4

29 '1001997 NGUYEN HUU DU '112204674 56154582 VPBANK HA NOI Tuần 4

30 '1009767 PHAM DUC THO '017076780 56410821 VPBANK HA NOI Tuần 4




